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đã đến Quận Toshima!Komimaro 
Sổ tay hướng dẫn vứt rác



Mục lục

Hãy phân loại chúng nhé!!　

Hãy chú ý tới các tem dán cảnh báo

Đã có quy định về địa điểm vứt rác, hãy tuân thủ nhé

Rác thải lớn phải vứt thế nào?

Không thể thu loại rác cỡ lớn hay sao?!

Komikoro là...

Tức giậnvui vẻBình thường

Bạn biết chưa? Thời gian vứt rác
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Komimaro sống một mình ở khu phố Komimaro, quận Toshima.
Cơ thể của Komimaro được làm từ rác.Thực ra thì tính cách đang dần xấu đi do có nhiều rác 
tích tụ trong cơ thể .Một ngày nọ, cảm thấy cơ thể nặng nề vì đống rác, nhưng sau khi được 
dọn sạch, đã cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm hơn, tính cách cũng trở nên tốt bụng hơn!
Từ đó, Komimaro bừng tỉnh bắt đầu quan tâm đến việc sắp xếp và học cách vứt rác.
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Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.
Cách vứt rác thải không đúng cách

Rác thải vương vãi khắp đường phố sẽ rất mất vệ sinh

Hãy phân loại trước khi vứt rác.

Nghiêm cấm hành vi lấy trộm rác tài nguyên

ANSWER

Nếu sử dụng tấm lưới chắn, hãy chắc 
chắn để túi rác vào bên dưới tấm lưới
Quạ và chuột sẽ lục lọi trong đống rác
Điểm thu gom sẽ bị bẩn.
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Bạn biết chưa? Thời gian vứt rácBạn biết chưa? Thời gian vứt rácBạn biết chưa? Thời gian vứt rác
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Về vứt rác
Những việc cần biết

1

２

３

Hãy kiểm tra khu vực thu gom rác!

Kiểm tra vị trí của điểm thu 
gom mà bạn có thể sử 
dụng.

Kiểm tra ngày thu gom rác của bạn!

Kiểm tra việc phân loại rác thải và rác tài nguyên!

Ngày thu gom rác tài 
nguyên và rác thải sẽ 
thay đổi tùy theo khu 
vực sống.

Rác

Rác Tài nguyên
Rác cháy được

Rác thải kim loại・ gốm sứ ・thủy tinh

Bìa các tông, giấy, vải

Nhựa Chai sành, lon và chai nhựa

～Hãy vứt rác tại điểm thu gom trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom～
(Khu vực trung tâm ga Ikebukuro trước 7:30 sáng)

Hãy nhớ xác nhận với 
chủ nhà hoặc văn phòng 
bất động sản !

Các đồ vật không được quận thu gomKim tiêm đã sử dụngVật có hại, nguy hiểm hoặc dễ cháyĐồ phát ra mùi hôi thốiChất thải kinh doanh, vv..vv..

check!

Vui lòng giữ rác ở 
nhà cho đến sáng 
ngày thu gom

「さんあ～る」

Nếu bạn sử dụng chức năng 
thông báo của ứng dụng 
phân loại rác 「さんあ～る」, 
Bạn sẽ không bị quên thời 
gian vứt rác cũng như ngày 
thu gom rác!
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Hãy phân loại ra nhé!!

LonChai nhựaBìa các tông, các loại giấy
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Hãy chú ý tới các tem dán cảnh báo

Ngày 
tiếp 
theo

Ngày 
thu 
gom 
tiếp 
theo

Chưa được phân loại

Không thu gom
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Muốn tìm hiểu thêm về rác tài nguyên

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm 
hãy quét mã này nhé!

Một số vật phẩm được thu thập tại các cơ sở quận!

Thiết bị điện tử nhỏ, pin, dầu ăn đã qua sử dụng, 
hộp đựng mực, đèn huỳnh quang

check!

Muốn tìm hiểu thêm về rác

Rác cháy được
(Rác cháy được)

Rác kim loại ・
gốm sứ・
thủy tinh 
(Rác không cháy)

đèn huỳnh quang

pin

dầu ăn đã 
qua sử dụng

Thiết bị điện tử nhỏ

Rác tài nguyên là rác có thể tái chế và sử dụng lại được. 
Ví dụ như lon, chai sành, chai nhựa, thùng các tông và các loại giấy, quần áo, đồ nhựa....
loại bỏ đồ bẩn rồi hãy đem vứt.
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Những lưu ý khi vứt rác thải và rác tài nguyên

Rửa sạch đồ có dính bẩn! Sách cũ và giấy báo cũ thì 
phải buộc dây hình chữ thập, 
hoặc là bỏ vào túi giấy!

Đặc biệt là cách bỏ rác tài nguyên ....
check!

Lượng rác vứt 1 lần 
khoảng 3 túi (45 L)

Nếu bạn có một lượng lớn rác thải 
cần phải vứt bỏ cùng một lúc,
Vui lòng liên hệ với Văn phòng vệ 
sinh Toshima. (Có tính phí.)

Tuân thủ thời gian! 
Vứt rác trước 8 giờ sáng

Hình mẫu

Hãy phân loại rác sau đó bỏ vào túi bóng 
mà có thể nhìn thấy được đồ bên trong.

Tem cảnh báo
sẽ được dán vào túi bóng rác 
giải thích lý do tại sao rác 
không được thu gom!

Vì rác không 
được thu gom 
sẽ vẫn để lại tại 
điểm thu gom. 
Nên vui lòng bỏ 
rác ra ngoài 
đúng cách vào 
ngày thu gom 
tiếp theo.
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Xử lý rác thải lớn như thế nào?

Vui lòng liên lạc cho trung tâm 
tiếp nhận xử lý rác thải lớn : 03-6633-2211
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Làm gì với những loại rác cỡ lớn?

Điều hòaTivi

Tủ lạnh Máy giặt

Máy tính
Thu gom 
miễn phí từ 
các doanh 
nghiệp liên 
kết và hợp 
tác của quận

Đăng ký vứt rác lớn với 
trung tâm tiếp nhận rác quá khổ
Đăng ký vứt rác lớn với 
trung tâm tiếp nhận rác quá khổ

STEP
１

STEP
３

Dán tem xử lý vào đồ bạn muốn 
bỏ, và hãy đem rác ra trước 8 giờ 
sáng và để đúng chỗ quy định vứt 
khi bạn đăng ký đã có hướng dẫn.

STEP
２

Hãy quét mã QR để tìm hiểu thêm!

Về rác quá khổ Về máy tính

vui lòng liên hệ với

0570-087200

Rác quá khổ

Loại rác có thể tái chế

一般社団法人
パソコン3R推進協会
03-5282-7685

check!
Về điện gia dụng
(tivi, máy tính, máy giặt)

Mua 'Tem xử lý rác 
quá khổ có mất phí 
của Quận Toshima' 
tại một cửa hàng 
tiện lợi.

Đồ nội thầt và đồ gia dụng có bẩt kỳ cạnh nào 
dài hơn 30cm đều được coi là rác quá 
khổ.Ngay cả khi được tháo rời hoặc cắt nhỏ 
hơn 30cm thì nó vẫn được coi là rác quá khổ.

Việc thu gom các thiết bị gia dụng có thể tái 
chế như sau: Vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa 
hàng bán lẻ nơi bạn đã mua hoặc muốn thay 
thế sản phẩm.Nếu bạn không chắc chắn,
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Hãy đưa đồ cho bên
リネットジャパン・パソコン３R推進協会 

Hãy đưa đồ cho Trung tâm tiếp nhận tái 
chế đồ gia dụng・ cửa hàng buôn bán nhỏ!

区では回収できない？！　
Rác quá khổ không được thu gom thì phải làm sao?!
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Sơ đồ
Rác thải sinh hoạt

 từ gia đình?

Chai nước uống thủy 
tinh・lon・ chai nhựa?

Quận không thu gom 
Vui lòng tìm một công

 ty được cấp phép

Bìa các tông, báo,
 tạp chí? quần áo?

Rác tài nguyên Chai sành
・lon ・ chai nhựa

Rác tài nguyên Bìa 
các tông・giấy・vải

Kích cỡ đồ vật chiều rộng ・
chiều dài・chiều cao có 
vượt quá 30cm không?

Tất cả có phai đều 
được làm bằng nhựa ?

Những thiết bị điện gia 
dụng này có đủ điều kiện 

để tái chế không? Máy tính?

Rác tài 
nguyên đồ nhựa

Thiết bị điện gia dụng nhỏ,
 pin, đèn huỳnh quang, 
dầu ăn đã qua sử dụng, 

hộp đựng mực in?
Thu gom tại 

cơ sở của quận

Có bộ phận nào làm bằng 
Kim loại ・gốm sứ ・
thủy tinh không?

Rác kim loại・
gốm sứ ・
thủy tinh

Rác cháy được

Cửa hàng buôn bán nhỏ ・
家電リサイクル受付センター

リネットジャパン Rác quá khổ

Máy tính?

yesno

yes

yes

yes

yes

yesyes

yes

yes

no

no

no

no no

no

no

no

Không còn phải lo ngại phân loại rác !
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Đã có quy định về địa điểm vứt rác, hãy tuân thủ nhé



Đang quảng bá ứng dụng

Ứng dụng phân loại rác và rác tài 
nguyên của quận Toshima

Không biết cách phân loai và cách vứt rác
Tất cả những nỗi lo lắng đó sẽ được 
giải quyết thông qua ứng dụng này!!

Hỗ trợ với nhiều nội dung đa dạng

Chức năng 
lịch vứt rác

Bạn có thể biết 
ngay ngày thu gom 
rác của khu vực 
bạn sống trên lịch.

Từ điển
phân loại

Sổ tay 
tiện ích

Bạn có thể kiểm tra 
phân loại và các 
điều cần lưu ý cho 
từng món đồ.

Tìm hiểu thêm về 
cách phân loại và 
xử lý rác thải và 
rác tài nguyên.

Câu hỏi 
thường gặp

Chuỗi nhà 
hàng bạn có 
thể ăn hết 

đồ ăn

Giới thiệu những 
nhà hàng đang 
thực hiện các biện 
pháp nhằm giảm 
lãng phí thực 
phẩm, chẳng hạn 
như đưa khẩu 
phần ăn nhỏ vào 
trong thực đơn...

Chúng tôi sẽ giải 
thích chi tiết 
những câu hỏi 
thường gặp theo 
cách thức Hỏi & 
Đáp

Thông báo 
nhắc nhở

Có thể cài đặt 
thông báo về 
những ngày thu 
gom rác trong 
phần cài đặt.

Sáng tác bởi

戴　恬

白石　胡桃

Trường mỹ thuật 創形 (không theo thứ tự )

久保田　三矢羽

近藤　可奈
石垣　杏
田中　北斗

Biên tập ・thiết kế・minh họa

Truyện tranh・minh họa

Truyện tranh・minh họa

Hoạt hình

Hoạt hình

Phối hợp

Phát hành bởi
03-3981-1782Phòng kế hoạch bộ phận Chính sách 

và Quản lý quận Toshima
(Nhóm thúc đẩy sự cộng sinh đa văn hóa)

03-3981-114203-3981-1142Phòng xúc tiến giảm thiểu rác thải bộ 
phận vệ sinh môi trường quận Toshima
(Nhóm xúc tiến kinh doanh)

Đối tác đồng hành
Học viện pháp nhân Kagawa Học viện ngôn ngữ Meros



Bạn thật đáng khen vì đã vứt rác đúng cách!

Quận Toshima




